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Ý NGHĨA CỦA CÁC THUẬT NGỮ TIÊU CHÍ XUẤT XỨ TRÊN C/O 

 

Thuật ngữ tiêu chí xuất xứ trên C/O thông thường bao gồm các tiêu chí sau: WO, 

CTC, LVC, công đoạn gia công chế biến cụ thể, cộng gộp, de minimis, và nguyên vật 

liệu giống nhau. Người đề nghị cấp C/O, căn cứ vào bản chất hàng hóa và quy định 

của mẫu C/O tương ứng mà chon tiêu chí thích hợp. 

Bài bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa chung của các tiêu chí kể trên (lưu ý là bài viết 

này chỉ có ý nghĩa tham khảo và ý nghĩa chung, để áp dụng các tiêu chí chính xác 

theo từng mẫu C/O, từng hiệp đinh thương mại tự do, người làm C/O cần xem quy 

định riêng cho mẫu C/O, hiêp định thương mại tự do đó. 

- WO (Wholly obtained): Hàng hoá có xuất xứ thuần túy được sản xuất toàn bộ tại 

lãnh thổ của một nước/một nước thành viên trong hiệp định. 

- CTC (Change in Tariff Classification): Chuyển đổi mã số hàng hóa – thông thường 

có ý nghĩa: Tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình 

sản xuất ra hàng hóa  trải qua một quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa (sau đây 

gọi là CTC) ở cấp độ 4 số (chuyển đổi nhóm) theo Hệ thống hài hòa. 

- CC (Change in chapter): Chuyển đổi chương (chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 

2 số). 

- CTH: Chuyển đổi nhóm (chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số). 

- CTSH: Chuyển đổi phân nhóm (chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 6 số). 

- LVC (Local Value Content): Hàng hóa đáp ứng tiêu chí LVC có hàm lượng giá trị 

nội địa không nhỏ hơn % theo quy định. 

- RVC (Regional Value Content): Hàm lương khu vực. 

- SP (Specific Manufacturing or Processing Operation): Giai đoạn gia công chế biến 

cụ thể. 

- PE (Produced Entirely): Sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu có xuất xứ trong khu 

vực. 
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- DMI (De Minimis): Tỉ lệ không đáng kể nguyên vật liệu không đáp ứng tiêu chí 

CTC. 

- ACU (Accumulation): Cộng gộp. 

- IIM: Nguyên vật liệu giống nhau có thể thay thế nhau. 

 

Nguồn tham khảo: HP Toàn Cầu 

 

 


